
  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:       /QĐ - SNN       Quảng Trị, ngày       tháng 8 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành danh mục, tài liệu sát hạch viên chức vào làm việc  

tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đợt 2, năm 2021 

 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND 

Tỉnh về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông báo số 1391/TB-SNN ngày 06/7/2021 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 

Điều 1. Ban hành danh mục, tài liệu sát hạch viên chức vào làm việc tại các 

cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 

2021, gồm: Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông; các BQL rừng phòng 

hộ: Hướng Hóa - Đakrông, Thạch Hãn, Bến Hải. 

(Có danh mục tài liệu kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch viên chức đợt 2, năm 

2021 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:                                   
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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DANH MỤC TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2021 

Vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT  

(Ban hành kèm theo quyết định số:      /QĐ-SNN, ngày     /7/2021 

của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị) 

 

I. Trung tâm Khuyến nông 

* Văn bản chung 

 1. Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính Phủ về Khuyến nông. 

 2. Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy 

mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025 

(Chương III phần 5). 

 3. Nghị quyết số 03/2017/NQ-HDND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Trị về hỗ trợ, phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm 

chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020 

định hướng đến năm 2025. 

 4. Quyết định số 326/QĐ-SNN ngày 01/7/2016 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị. 

* Văn bản riêng 

1. Vị trí viên chức phụ trách chuyển giao công nghệ về khai thác, chế 

biến thủy sản, NTTS:  

-  Luật Thủy sản số 18/2017/QH14: (Điều 7: Chương I; Điều 24, 31, 33; 38, 

42: Chương III; Điều 52, 54, 60: Chương IV; Điều: 97, 98: Chương VII). 

- Nghị điṇh 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ về quy định chi 

tiết môṭ số điều và biêṇ pháp thi hành Luâṭ thủy sản: (Chương II, III, IV, V). 

 2. Vị trí viên chức phụ trách chuyển giao công nghệ về chăn nuôi, thú y: 

 - Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ( Điều: 4, 8, 12: Chương I; Điều: 18, 

20, 22: Chương II; Điều: 32, 38, 43, 50: Chương III;  Điều: 52, 55, 57: Chương 

IV; Điều: 64, 78: Chương V; Điều: 74, 75  Chương VI). 

 - Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng 

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (Chương II, III, VI). 

 3. Vị trí viên chức phụ trách kỹ thuật, khuyến nông, lâm, ngư nghiệp: 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14:  (Điều: 3, 4, 5, 6, 9: Chương I; Điều: 

13, 17,18,19, 22, 23, 25, 32, 35: Chương II; Điều: 36,45: Chương III; Điều: 56, 

62, 63, 69: Chương V; Điều: 81:Chương IV). 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14: (Điều: 5,8,9: Chương I; Điều: 

16,18,20,21,22,23,25,26,27,28,32,33: Chương III; Điều: 39, Chương IV; Điều: 

44,45,46,47,48: Chương V; Điều: 52,55,57,61,62,63,65: Chương VI; Điều: 

73,74,89: Chương VIII; Điều: 100,102,103,104,105,106 Chương XI) 
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- Nghị điṇh 94/2019/NĐ-CP ngày 13/02/2019 của Chính phủ về quy 

điṇh chi tiết môṭ số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 

-  Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý 

giống cây lâm nghiệp: (Chương II). 

 II. Chi cục Thủy sản  

1. Vị trí viên chức theo dõi, kiểm soát nghề cá tại Văn phòng thanh tra, 

kiểm tra, kiểm soát nghề cá Cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng. 

 1. Luâṭ Thủy sản 2017 ngày 21/11/2017: (Điều 3 (trừ các khoản 9 đến 

khoản 17), Điều 5, 6, 7: Chương I; Điều 50, 53, 54, 60, 61: Chương IV; Điều 82, 

83: Chương V.  

2. Nghi ̣điṇh 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 Quy điṇh chi tiết môṭ số điều 

và biêṇ pháp thi hành Luâṭ thủy sản: Từ khoản 3- Khoản 7 và từ Khoản 12-

Khoản 15 Điều 3: Chương I; Điều 42, 43, 44, 46, 49: Chương IV). 

3. Nghị điṇh số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 Quy định xử phaṭ hành 

chính trong liñh vưc̣ thủy sản: Mục 1, Mục 5 Chương II.  

4. Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quy điṇh ghi, nôp̣ 

báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ điṇh xác nhâṇ nguồn 

gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hơp̣ pháp; xác 

nhâṇ nguyên liêụ, chứng nhâṇ nguồn gốc thủy sản khai thác: Điều 3 Chương I; 

Chương II; Chương III; Chương IV. 

5. Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định 

ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận 

nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp 

pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác;  

6. Quyết định số 426/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Thủy sản Quảng Trị. 

2. Vị trí thuyền viên tàu kiểm ngư. 

1. Luâṭ Thủy sản 2017 ngày 21/11/2017: (Điều 3, 5, 6, 7: Chương I; Điều 74, 

75, 76, 82: Chương V; Chương VI).  

2. Nghi ̣định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 Quy định chi tiết môṭ số điều và 

biêṇ pháp thi hành Luâṭ thủy sản: ( Điều 42, 43, 44, 46: Chương IV; Chương VI).  

3. Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quy điṇh ghi, nôp̣ 

báo cáo, nhâṭ ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ điṇh xác nhâṇ nguồn 

gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hơp̣ pháp; xác 

nhâṇ nguyên liêụ, chứng nhâṇ nguồn gốc thủy sản khai thác: Điều 3 Chương I; 

Chương II; Chương III; Chương IV. 

4. Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định 

ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận 

nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp 

pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác;  
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5. Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quản lý thuyền 

viên tàu cá, tàu công vu ̣thủy sản: Chương II, III.  

 6. Quyết định số 426/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Thủy sản Quảng Trị. 

III. Vị trí bảo vệ rừng chuyên trách tại các BQL rừng phòng hộ: Hướng 
Hóa - Đakrông, Thạch Hãn, Bến Hải. 

* Văn bản chung: 

1. Luật Lâm nghiệp năm 2017 (Chương I, III, IV, V, VI). 

2. Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lâm nghiệp (Chương II, III, IV, V). 

3. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm 

lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (Chương III); 

4. Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững; 

5. Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT quy định về phân định ranh giới rừng. 

Văn bản riêng: 

1. Vị trí bảo vệ rừng chuyên trách tại các BQL rừng phòng hộ Hướng 
Hóa - Đakrông. 

- Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 
Trị về phê duyệt phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020-2029 của 
Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông 

2. Vị trí bảo vệ rừng chuyên trách tại các BQL rừng phòng hộ lưu vực 
sông Thạch Hãn. 

- Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 29/07/2019 của UBND tỉnh về việc  
phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu 
vực sông Thạch Hãn 

3. Vị trí bảo vệ rừng chuyên trách tại các BQL rừng phòng hộ lưu vực 
sông Bến Hải. 

- Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 
Trị về phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020-2029 của 
Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải. 

 ( Ghi chú: Tất cả các văn bản không tính phụ lục) 

 

https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-phuong-an-quan-ly-rung-ben-vung-cua-ban-quan-ly-rung-phong-ho-luu-vuc-song-thach-han-1363012/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-phuong-an-quan-ly-rung-ben-vung-cua-ban-quan-ly-rung-phong-ho-luu-vuc-song-thach-han-1363012/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-phuong-an-quan-ly-rung-ben-vung-cua-ban-quan-ly-rung-phong-ho-luu-vuc-song-thach-han-1363012/
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